	PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	
	
	
	
	Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

	
	
	
	
	
	Long Biên ngày 8 tháng 1 năm 2014

	
	
	
	
	
	
	
	

	 KẾT QUẢ HKPĐ QUẬN LONG BIÊN 

	KHỐI THCS - NĂM HỌC 2013-2014

	 I. ĐIỀN KINH

	1. Chạy 100m
	
	
	
	
	
	

	Nữ lứa tuổi 12 - 13
	
	
	
	
	
	

	GIẢI
	HỌ VÀ
	TÊN
	SINH NGÀY
	TRƯỜNG
	LỚP
	THÀNH TÍCH
	GHI CHÚ

	Nhất
	Nguyễn Ngọc Huyền
	 11/06/2001
	Đức Giang
	7B
	10”69
	 

	Nhì
	Trần Diệu Linh
	 05/02/2001
	Long Biên
	 7C
	10”97
	 

	Ba
	Đinh Hằng Nga
	
	 17/04/2002
	Ngọc Lâm
	 6A2
	11”02
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Nam lứa tuổi 12- 13
	
	
	
	
	
	

	Nhất
	Hoàng Tuấn Duy
	
	03/01/2001
	Ngô Gia Tự
	7B
	9”40
	 

	Nhì
	Trần Anh Đức
	
	08/05/2001
	Đức Giang
	7A
	9”91
	 

	Ba
	Nguyễn Việt Hiếu
	
	
	Ngọc Thụy
	7E
	10”44
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Nữ lứa tuổi 14 -15
	
	
	
	
	
	

	Nhất
	 Nguyễn Kim Chi
	 
	 20/02/2000
	Bồ Đề
	8A
	10”40 
	 

	Nhì
	 Nguyễn Mai Lan
	 
	 18/03/2000
	Việt Hưng
	8B
	 10”71
	 

	Ba
	 Đỗ Quỳnh Trang
	 
	 26/11/2000
	Ái Mộ
	8C
	 11”03
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Nam lứa tuổi 14 - 15
	
	
	
	
	
	

	Nhất
	 Trần Hoàng Sơn
	 
	 1999
	Gia Thụy
	 9A2
	 9”16
	 

	Nhì
	 Phùng Minh Hoàng
	 
	 18/01/2000
	Sài Đồng
	8D 
	 9”19
	 

	Ba
	 Nguyễn Hoàng Hà
	 
	 29/11/2000
	Sài Đồng
	 8B
	 9”81
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Nhảy cao
	
	
	
	
	
	

	Nữ lứa tuổi 12 - 13
	
	
	
	
	
	

	GIẢI
	                   HỌ VÀ TÊN
	
	 NGÀY SINH
	TRƯỜNG
	LỚP
	THÀNH TÍCH
	GHI CHÚ

	Nhất
	 Nguyễn Thị Mai Anh
	 
	 08/03/2001
	Phúc Lợi
	7A
	1m20 
	 

	Nhì
	 Nguyễn Thị Hoài Phương
	 
	 10/07/2001
	Sài Đồng
	 7C
	 1m20
	 

	Ba
	 Đàm Phương Uyên
	 
	 09/01/2001
	Sài Đồng
	7B 
	 1m20
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Nam lứa tuổi 12- 13
	
	
	
	
	
	

	Nhất
	 Đỗ Phương Nam
	 
	 14/02/2001
	Sài Đồng
	 7C
	 1m35
	 

	Nhì
	 Nguyễn Mạnh Tuấn
	 
	 17/02/2001
	Ngô Gia Tự
	7D
	 1m35
	 

	Ba
	 Hoàng Tuấn Duy
	 
	 03/01/2001
	Ngô Gia Tự
	7B 
	 1m35
	 

	Nữ lứa tuổi 14 -15
	
	
	
	
	
	

	Nhất
	 Nguyễn Kim Nga
	 
	 14/01/1999
	Giang Biên
	9B
	1m30 
	 

	Nhì
	 Vũ Thu Hằng
	 
	 28/06/2000
	Việt Hưng
	8A
	 1m25
	 

	Ba
	Nguyễn Hoàng Vân Anh
	 
	 17/05/1999
	Việt Hưng
	8D
	 1m25
	 

	Nam lứa tuổi 14 - 15
	
	
	
	
	
	

	Nhất
	 Dương Công Cương
	 
	 14/09/1999
	Cự Khối
	9A
	1m45 
	 

	Nhất
	 Cù Bá Hoàn
	 
	 04/03/1999
	Sài Đồng
	9D 
	 1m45
	 

	Ba
	 Nguyễn Hoàng Hà
	 
	 29/11/2000
	Sài Đồng
	8B 
	 1m45
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Ném bóng
	
	
	
	
	
	

	Nữ lứa tuổi 12 - 13
	
	
	
	
	
	

	GIẢI
	HỌ VÀ TÊN 
	
	 NGÀY SINH
	TRƯỜNG
	LỚP
	THÀNH TÍCH
	GHI CHÚ

	Nhất
	 Nguyễn Ngọc Trâm
	 
	 07/09/2002
	Đức Giang
	6D 
	35m60 
	 

	Nhì
	 Nguyễn Thị Mai Hương
	 
	 29/04/2002
	Phúc Đồng
	 6A
	 29m50
	 

	Ba
	 Hoàng Thúy Hiền
	 
	 08/10/2001
	Phúc Đồng
	 7B
	 27m50
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Nam lứa tuổi 12- 13
	
	
	
	
	
	

	Nhất
	 Nguyễn Quang Huy
	 
	 
	Ngọc Thụy
	 
	47m10 
	 

	Nhì
	 Mai Mạnh Tân
	 
	 05/03/2001
	Ái Mộ
	7B
	 43m90
	 

	Ba
	 Nguyễn Trung Chính
	 
	 02/01/2001
	Đức Giang
	7D 
	 44m80
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Nữ lứa tuổi 14 -15
	
	
	
	
	
	

	Nhất
	 Nguyễn Kim Chi
	 
	 20/02/2000
	Bồ Đề
	8A
	 34m00
	 

	Nhì
	 Lê Thu Trang
	 
	 
	Phúc Đồng
	 
	 30m00
	 

	Ba
	 Lưu Khánh Trang
	 
	 
	Phúc Đồng
	 
	 29m00
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Nam lứa tuổi 14 - 15
	
	
	
	
	
	

	Nhất
	 Vũ Tuấn Anh
	 
	 10/07/1999
	Bồ Đề
	9B
	55m00 
	 

	Nhì
	 Nguyễn Lê Anh Quân
	 
	 28/07/2000
	Ngọc Lâm
	 8A1
	 54m50
	 

	Ba
	 Đinh Trọng Duy
	 
	 17/03/1999
	Ngọc Thụy
	9G 
	 53m80
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Chạy bền  (Nam 800m; Nữ - 500m)
	
	
	
	
	

	Nữ lứa tuổi 12 - 13
	
	
	
	
	
	

	GIẢI
	HỌ VÀ TÊN
	
	NGÀY SINH
	TRƯỜNG
	LỚP
	THÀNH TÍCH
	GHI CHÚ

	Nhất
	 Đào Thùy Dương
	 
	 08/03/2002
	Cự Khối
	6C
	1’35”95 
	 

	Nhì
	 Bùi Thanh Lam
	 
	 
	Phúc Lợi
	 
	 1’41”01
	 

	Ba
	Dương Hương Ly
	 
	 05/01/2001
	Sài Đồng
	 7D
	 1’43”93
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Nam lứa tuổi 12- 13
	
	
	
	
	
	

	Nhất
	 Nguyễn Quốc Huy
	 
	 
	Ngọc Thụy
	 
	1’28”62 
	 

	Nhì
	 Phan Tấn Đạt
	 
	 08/02/2002
	Ngọc Lâm
	 6A3
	 1’30”21
	 

	Ba
	 Lê Ngọc Đại
	 
	 29/12/2001
	Phúc Lợi
	7B 
	 1’30”37
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Nữ lứa tuổi 14 -15
	
	
	
	
	
	

	Nhất
	 Nguyễn Ngọc Linh
	 
	 20/10/1999
	Ngô Gia Tự
	9A
	 1’41”97
	 

	Nhì
	 Phạm Thị Thu Hương
	 
	 15/05/1999
	Đức Giang
	9B
	 1’42”93
	 

	Ba
	 Nguyễn Diệu Linh
	 
	 
	Ngọc Thụy
	 
	 1’43”74
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Nam lứa tuổi 14 - 15
	
	
	
	
	
	

	Nhất
	 Nguyễn Viết Nam
	
	  22/06/1998
	Ngô Gia Tự
	9D 
	2’16”53 
	 

	Nhì
	 Nguyễn Văn Thắng
	 
	 20/02/1999
	Phúc Lợi
	 9C
	 2’19”20
	 

	Ba
	 Chu Hải Long
	 
	 28/03/2000
	Đức Giang
	8C
	 2’20”65
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Chạy tiếp sức (4x100m)
	
	
	
	
	
	

	Nữ lứa tuổi 12 - 13
	
	
	
	
	
	

	GIẢI
	TRƯỜNG
	THÀNH TÍCH
	GHI CHÚ

	Nhất
	            Phúc Lợi
	43”06
	 

	Nhì
	Sài Đồng
	43”81
	

	Ba
	Thạch Bàn
	44”09
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Nam lứa tuổi 12- 13
	
	
	
	
	
	

	Nhất
	           Phúc Lợi
	43”06
	 

	Nhì
	Sài Đồng
	43”81
	

	Ba
	Thạch Bàn
	44”09
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Nữ lứa tuổi 14 -15
	
	
	
	
	
	

	Nhất
	             Ngô Gia Tự
	38”22
	 

	Nhì
	Đức Giang
	40”18
	

	Ba
	Phúc Lợi
	40”62
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Nam lứa tuổi 14 - 15
	
	
	
	
	
	

	Nhất
	              Sài Đồng
	35”80
	 

	Nhì
	Ngô Gia Tự
	36”34
	

	Ba
	Phúc Lợi
	37”19
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	II. CẦU LÔNG

	Nam lứa tuổi 12 - 13
	
	
	
	
	
	

	GIẢI
	HỌ VÀ TÊN
	
	 NGÀY SINH
	TRƯỜNG
	LỚP
	THÀNH TÍCH
	GHI CHÚ

	Nhất
	 Nguyễn Tùng Nam
	 
	 19/12/2001
	Ái Mộ
	 7D
	 
	 

	Nhì
	 Vũ Hữu Thành
	 
	 31/05/2001
	Việt Hưng
	 7A1
	 
	 

	Ba
	 Trần Hải Mĩ
	 
	 26/09/2001
	Sài Đồng
	 7A
	 
	 

	
	 Đặng Tiến Dũng
	 
	03/02/2001
	Phúc Lợi
	 7A
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Nam lứa tuổi 14 - 15
	
	
	
	
	
	

	Nhất
	 Cù Bá Hoàn
	 
	 04/03/1999
	Sài Đồng
	9D 
	 
	 

	Nhì
	 Nguyễn Lê Anh Quân
	 
	 28/07/2000
	Ngọc Lâm
	 8A1
	 
	 

	Ba
	 Nguyễn Hữu Tùng
	 
	 14/10/1999
	Wellsring
	 
	 
	 

	
	 Trần Khánh Nam
	 
	 
	Ngọc Thụy
	 8D
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Nữ lứa tuổi 12 -13
	
	
	
	
	
	

	Nhất
	 Nguyễn Anh Phương
	 
	 31/01/2001
	Thượng Thanh
	 7A
	 
	 

	Nhì
	 Nguyễn Trần Giang Minh
	 
	06/06/2002
	Thượng Thanh
	 6A5
	 
	 

	Ba
	 Lương Ngọc Trà
	 
	 19/01/2002
	Việt Hưng
	 6A2
	 
	 

	
	 Cấn Thị Hải Anh
	 
	 
	Ngọc Thụy
	 7C
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Nữ lứa tuổi 14 - 15
	
	
	
	
	
	

	Nhất
	 Nguyễn Thu Hòa
	 
	 06/02/2000
	Việt Hưng
	8B 
	 
	 

	Nhì
	 Nguyễn Thị Ngọc Anh
	 
	 15/12/2000
	Việt Hưng
	 8D
	 
	 

	Ba
	 Vũ Thanh Vân
	 
	 18/12/2000
	Sài Đồng
	 8E
	 
	 

	
	 Trần Thùy Dương
	 
	 08/01/2000
	Thượng Thanh
	 8A
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	III. BÓNG BÀN

	
	
	
	
	
	
	
	

	Nam lứa tuổi 12- 13
	
	
	
	
	
	

	Nhất
	Nguyễn Đức Trung
	
	20/01/2001
	Thượng Thanh
	7A
	 
	 

	Nhì
	Đặng Thành Vinh
	
	26/05/2001
	Phúc Lợi
	7A
	 
	 

	Ba
	Kiều Minh Hiếu
	
	29/07/2002
	Phúc Lợi
	6A
	 
	 

	
	Vương Quang Minh
	
	16/03/2002
	Ngọc Thụy
	6B
	 
	 

	Nam lứa tuổi 14 - 15
	
	
	
	
	
	

	Nhất
	Nguyễn Minh Tuấn
	
	09/05/2000
	Thượng Thanh
	8A
	 
	 

	Nhì
	Vũ Trọng Nghĩa
	
	14/09/2000
	Ái Mộ
	8C
	 
	 

	Ba
	Nguyễn Khánh Hòa
	
	17/04/1999
	Ngọc Thụy
	9C
	 
	 

	
	Nguyễn Ngọc Hải
	
	10/04/1999
	Ngọc Lâm
	9A3
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	IV. ĐÁ CẦU

	Nữ lứa tuổi 12 - 13
	
	
	
	
	
	

	GIẢI
	HỌ VÀ TÊN
	
	 NGÀY SINH
	TRƯỜNG
	LỚP
	THÀNH TÍCH
	GHI CHÚ

	Nhất
	Võ Quỳnh Trang
	
	26/6/2001
	 Thượng Thanh
	7C
	 
	 

	Nhì
	Vũ Bích Ngọc
	
	5/5/2001
	Việt Hưng
	7A4
	 
	 

	Ba
	Nguyễn Mai Anh
	
	
	Ngọc Thụy
	7B
	 
	 

	
	 Đỗ Duyên Hương
	 
	29/4/2001 
	Ái Mộ 
	7H 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Nam lứa tuổi 12- 13
	
	
	
	
	
	

	Nhất
	 Cao Sơn Huy
	 
	27/3/2001 
	Ái Mộ 
	7B 
	 
	 

	Nhì
	 Nguyễn Quốc Huy
	 
	 
	Ngọc Thụy 
	7D
	 
	 

	Ba
	 Hồ Hữu Nhân
	 
	23/10/2001 
	Sài Đồng 
	7C 
	 
	 

	
	 Phan Anh Hiệp
	 
	30/11/2001 
	    Thượng Thanh 
	7C 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Nữ lứa tuổi 14 -15
	
	
	
	
	
	

	Nhất
	 TRần Kim Chi
	 
	14/11/1999 
	 Thượng Thanh 
	9C 
	 
	 

	Nhì
	 Nguyễn Hà Trang
	 
	1/9/2000 
	 Thượng Thanh  
	8A 
	 
	 

	Ba
	 Nguyễn T. Hồng Ánh
	 
	24/7/2000 
	 Sài Đồng 
	8C 
	 
	 

	
	 Nguyễn Thanh Hằng
	 
	2/8/2000 
	Ngô Gia Tự 
	8D 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Nam lứa tuổi 14 - 15
	
	
	
	
	
	

	Nhất
	 Trần Quang Huy
	 
	 
	 Ngọc Thụy 
	9B 
	 
	 

	Nhì
	 Bùi Đức Thịnh
	 
	11/9/1999 
	 Ái Mộ 
	9B 
	 
	 

	Ba
	 Nguyễn Thành Đạt
	 
	13/2/1999 
	 Sài Đồng 
	9B 
	 
	 

	
	 Phan Thanh Tùng
	 
	 
	Ngọc Thụy
	9G 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	V. CỜ VUA

	Nữ lứa tuổi 12 - 13
	
	
	
	
	
	

	GIẢI
	HỌ VÀ TÊN
	
	 NGÀY SINH
	TRƯỜNG
	LỚP
	THÀNH TÍCH
	GHI CHÚ

	Nhất
	Hoàng Phương Nguyên
	
	29/3/2001
	 Ái Mộ
	7C
	 
	 

	Nhì
	Nguyễn Hà Vy
	
	8/3/2001
	 Ái Mộ
	7E
	 
	 

	Ba
	Đỗ Phương Anh
	
	10/5/2001
	 Gia Thụy
	7A
	 
	 

	
	Vũ Thị Kim Dung
	
	26/6/2001
	Đức Giang
	       7B
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Nam lứa tuổi 12- 13
	
	
	
	
	
	

	Nhất
	Nguyễn Việt Hoàng
	
	13/10/2001
	 Gia Thụy
	7A1
	 
	 

	Nhì
	Lê Chiến Thắng
	
	
	 Sài Đồng
	6A
	 
	 

	Ba
	Nguyễn Sỹ Hùng
	
	12/3/2002
	Wellspring
	6
	 
	 

	
	Nguyễn Trịnh Minh Tuấn
	
	30/6/2002
	Wellspring
	6
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Nữ lứa tuổi 14 -15
	
	
	
	
	
	

	Nhất
	 Đào Ngọc Lan
	 
	 9/4/2000
	 Ngô Gia Tự  
	 9D
	 
	 

	Nhì
	 Phạm Ngọc Quỳnh
	 
	 24/3/2000
	 Ái Mộ 
	 8A
	 
	 

	Ba
	 Hồ Minh Nguyệt
	 
	 18/11/1999
	 Gia Thụy 
	 9A5
	 
	 

	
	 Vũ Thu Hằng
	 
	 26/8/2000
	 Việt Hưng 
	 8A
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Nam lứa tuổi 14 - 15
	
	
	
	
	
	

	Nhất
	Triệu Huỳnh Tân
	
	15/6/1999
	Gia Thụy 
	9A5
	 
	 

	Nhì
	 Trương Việt Hoàng
	 
	 5/4/2000
	Việt Hưng  
	 8A
	 
	 

	Ba
	 Lê Mai Tuấn Thành
	 
	 18/9/2000
	 Thượng Thanh  
	 8D
	 
	 

	
	 Phạm Xuân Tùng
	 
	 19/1/2000
	Ngọc Lâm 
	 8A
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	VI. CỜ TƯỚNG

	Nữ lứa tuổi 12 - 13
	
	
	
	
	
	

	GIẢI
	HỌ VÀ TÊN
	
	 NGÀY SINH
	TRƯỜNG
	LỚP
	THÀNH TÍCH
	GHI CHÚ

	Nhất
	 Vũ Thanh Hà
	 
	8/11/2001 
	 Long Biên 
	7A 
	 
	 

	Nhì
	 Hà Diệu Linh
	 
	20/9/2002 
	Việt Hưng 
	6A3 
	 
	 

	Ba
	 Thanh Châu
	 
	 
	Ngọc Thụy 
	 
	 
	 

	
	 Nguyễn Hồng Minh
	 
	 9/1/2002
	Ngô Gia Tự 
	6D 
	 
	 

	Nam lứa tuổi 12- 13
	
	
	
	
	
	

	Nhất
	 Nguyễn Duy Đông
	 
	 
	Ngọc Thụy 
	6A 
	 
	 

	Nhì
	 Đào Xuân Chấn
	 
	 
	Sài Đồng 
	6G 
	 
	 

	Ba
	 Nguyễn Hoài Nam
	 
	 31/10/2001
	 Thượng Thanh 
	7D 
	 
	 

	
	 Nguyễn Hương Giang
	 
	 25/2/2002
	 Gia Thụy 
	 6A5
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Nữ lứa tuổi 14 -15
	
	
	
	
	
	

	Nhất
	 Vũ Thui Hiền
	 
	 
	 Cự Khối 
	 
	 
	 

	Nhì
	 Hoàng Thu An
	 
	 19/9/1999
	Gia Thụy 
	9A5 
	 
	 

	Ba
	 Chu Ngọc Mai
	 
	 
	Sài Đồng  
	8G 
	 
	 

	
	 Đặng Lan Anh
	 
	 
	 Ngọc Thụy  
	 8G
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Nam lứa tuổi 14 - 15
	
	
	
	
	
	

	Nhất
	 Chu Hải Long
	 
	 
	 Sài Đồng 
	8G 
	 
	 

	Nhì
	 Đinh Đức Quang Phú
	 
	 26/10/2000
	 Đức Giang 
	8C 
	 
	 

	Ba
	 Trần Nghĩa
	 
	 24/3/1999
	 Gia Thụy 
	9A5 
	 
	 

	
	 Nguyễn Đức Nguyên
	 
	 13/8/2000
	 Việt Hưng 
	8A 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	VII. BÓNG ĐÁ NAM

	 
	
	
	
	
	
	

	GIẢI
	
	
	
	TRƯỜNG
	
	
	

	Nhất
	 
	 
	 
	THCS Sài Đồng 
	 
	 
	 

	Nhì
	 
	 
	 
	THCS Đức Giang 
	 
	 
	 

	Ba
	 
	 
	 
	THCS Ngô Gia Tự 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	THCS Gia Thụy 
	 
	 
	 

	VIII
	THỂ DỤC AEROBIC
	
	
	
	
	
	

	GIẢI
	
	
	
	TRƯỜNG
	
	
	

	Nhất
	 
	 
	 
	THCS Ngô Gia Tự
	 
	 
	 

	Nhì
	 
	 
	 
	THCS Đức Giang 
	 
	 
	 

	Ba
	 
	 
	 
	THCS Ái Mộ 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	IX KARATEDO
Nam lứa tuổi 12 - 13
	
	
	
	
	
	

	Nhất
	Lê Thành Hưng
	
	21/6/2002
	Thượng Thanh
	6A3
	 
	 

	Nhì
	Nguyễn Mạnh Tuấn
	
	11/10/2002
	Bồ Đề
	6A
	 
	 

	Ba
	Nguyễn Anh Đức
	
	02/09/2001
	Ái Mộ
	7D
	 
	 

	
	Lương Gia Linh
	
	01/10/2001
	Ái Mộ
	7A
	 
	 

	Nam lứa tuổi 12 - 13
	
	
	
	
	
	

	Nhất
	Nguyễn Thị Hoa
	
	09/09/2001
	Ngọc Lâm 
	7A5
	 
	 

	Nhì
	Ngô Minh Ngọc
	
	26/9/2001
	Ngọc Thụy
	7H
	 
	 

	Ba
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	
	08/4/2002
	Đức Giang
	6C
	 
	 

	
	Nguyễn Thi Ngọc Anh
	
	
	Gia Thụy
	7A3
	 
	 


	Nam lứa tuổi 14 - 15
	
	
	
	
	
	

	Nhất
	Phạm Tuấn Linh
	
	20/5/1999
	Ái Mộ
	9C
	 
	 

	Nhì
	Đoàn Minh Nghĩa
	
	18/5/1999
	Ái Mộ
	9C
	 
	 

	Ba
	Đinh Trọng Duy
	
	17/3/1999
	Ngọc Thụy
	9G
	 
	 

	
	Nguyễn Anh Quang
	
	02/1/2000
	Ngọc Lâm 
	8A2
	 
	 


	Nam lứa tuổi 14 - 15
	
	
	
	
	
	

	Nhất
	Nguyễn Phương Linh
	
	25/10/1999
	Ái Mộ
	9C
	 
	 

	Nhì
	Nguyễn Hồng Anh
	
	30/1/1999
	Ngọc Thụy
	9G
	 
	 

	Ba
	Nguyễn Nhật Linh
	
	18/08/2000
	Ngọc Thụy
	8E
	 
	 

	
	Nguyễn Minh Thu
	
	05/09/1999
	Ái Mộ
	9A
	 
	 


* Đề nghị các nhà trường tiếp tục tập luyện cho VĐV tham gia HKPĐ cấp thành phố đạt kết quả tốt.







        KT/TRƯỞNG PHÒNG







        PHÓ TRƯỞNG PHÒNG










( Đã ký)








            Lưu Thị Bích Hằng

